X. NGOẠI KHOA
	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A. THẦN KINH - SỌ NÃO
	
	
	
	

	
	
	1. Sọ não
	
	
	
	

	1. 
	22
	Phẫu thuật vá đường dò dịch não tuỷ nền sọ sau CTSN 
	x
	
	
	

	2. 
	23
	Phẫu thuật lấy máu tụ quanh ổ mắt sau CTSN 
	x
	
	
	

	3. 
	24
	Phẫu thuật giải chèn ép thần kinh thị giác do vỡ ống thị giác
	x
	
	
	

	
	
	2. Phẫu thuật nhiễm trùng
	
	
	
	

	4. 
	28
	Phẫu thuật lấy bao áp xe não, tiểu não, bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	5. 
	30
	Phẫu thuật áp xe não bằng đường qua xương đá 
	x
	
	
	

	6. 
	31
	Phẫu thuật áp xe não bằng đường qua mê nhĩ 
	x
	
	
	

	7. 
	40
	Phẫu thuật làm sạch viêm ngoài màng tuỷ và/hoặc viêm đĩa đệm có tái tạo đốt sống bằng mảnh ghép và/hoặc cố định nẹp vít, bằng đường trực tiếp 
	x
	
	
	

	
	
	3. Tủy sống
	
	
	
	

	8. 
	41
	Phẫu thuật lấy bỏ u mỡ (lipoma) ở vùng đuôi ngựa + đóng thoát vị màng tuỷ hoặc thoát vị tuỷ-màng tuỷ, bằng đường vào phía sau 
	x
	
	
	

	9. 
	42
	Phẫu thuật đóng dị tật nứt đốt sống (spina bifida) kèm theo thoát vị màng tuỷ, bằng đường vào phía sau 
	x
	
	
	

	10. 
	43
	Phẫu thuật đóng dị tật nứt đốt sống (spina bifida) kèm theo thoát vị tuỷ-màng tuỷ, bằng đường vào phía sau 
	x
	
	
	

	11. 
	44
	Giải phóng dị tật tuỷ sống chẻ đôi, bằng đường vào phía sau 
	x
	
	
	

	12. 
	47
	Phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ hoặc một thoát vị màng tuỷ sau mổ tuỷ sống 
	x
	
	
	

	13. 
	49
	Phẫu thuật u dưới màng tủy, ngoài tuỷ kèm theo tái tạo đốt sống, bằng đường vào phía trước hoặc trước ngoài 
	x
	
	
	

	14. 
	55
	Cắt u máu tuỷ sống, dị dạng động tĩnh mạch trong tuỷ
	x
	
	
	

	15. 
	56
	Phẫu thuật cố định cột sống, lấy u có ghép xương hoặc lồng titan
	x
	
	
	

	
	
	4. Dịch não tủy
	
	
	
	

	16. 
	59
	Phẫu thuật dẫn lưu não thất-tâm nhĩ trong dãn não thất 
	x
	
	
	

	17. 
	62
	Phẫu thuật dẫn lưu nang dưới nhện nội sọ-tâm nhĩ 
	x
	
	
	

	18. 
	65
	Phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ hoặc thoát vị màng não ở tầng trước nền sọ qua đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	19. 
	66
	Phẫu thuật đóng đườn dò dịch não tuỷ hoặc thoát vị màng não tầng trước nền sọ bằng đường qua xoang bướm 
	x
	
	
	

	20. 
	67
	Phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ hoặc thoát vị màng não tầng trước nền sọ bằng đường qua xoang sàng 
	x
	
	
	

	21. 
	69
	Phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ tầng giữa nền sọ qua mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	22. 
	70
	Phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ tầng giữa nền sọ bằng đường vào trên xương đá 
	x
	
	
	

	23. 
	71
	Phẫu thuật đóng đường dò dịch não tuỷ sau mổ các thương tổn nền sọ 
	x
	
	
	

	
	
	5. Sinh thiết
	
	
	
	

	24. 
	72
	Phẫu thuật mở nắp sọ sinh thiết tổn thương nội sọ
	x
	
	
	

	25. 
	73
	Phẫu thuật sinh thiết tổn thương nội sọ có định vị dẫn đường 
	x
	
	
	

	26. 
	74
	Phẫu thuật sinh thiết tổn thương ở nền sọ qua đường miệng hoặc mũi 
	x
	
	
	

	
	
	6. Dị tật sọ mặt
	
	
	
	

	27. 
	75
	Phẫu thuật tạo hình hộp sọ trong hẹp hộp sọ  
	x
	
	
	

	
	
	8. Mạch máu
	
	
	
	

	28. 
	80
	Phẫu thuật kẹp cổ túi phình mạch não phần trước đa giác Willis 
	x
	
	
	

	29. 
	81
	Phẫu thuật kẹp cổ túi phình mạch não phần sau đa giác Willis 
	x
	
	
	

	30. 
	85
	Phẫu thuật u máu thể hang thân não 
	x
	
	
	

	31. 
	86
	Phẫu thuật nối động mạch trong-ngoài sọ 
	x
	
	
	

	32. 
	87
	Phẫu thuật dị dạng động-tĩnh mạch màng cứng (fistula durale) 
	x
	
	
	

	
	
	9. Khối choán chỗ trong, ngoài não
	
	
	
	

	33. 
	90
	Phẫu thuật u tầng trước nền sọ bằng đường mở nắp sọ trán và đường qua xoang sàng  
	x
	
	
	

	34. 
	91
	Phẫu thuật u vùng giao thoa thị giác và/hoặc vùng dưới đồi bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	35. 
	96
	Phẫu thuật u 1/3 trong cánh nhỏ xương bướm bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	36. 
	94
	Phẫu thuật u đỉnh xương đá bằng đường qua xương đá 
	x
	
	
	

	37. 
	95
	Phẫu thuật u vùng rãnh trượt (petroclivan) bằng đường qua xương đá 
	x
	
	
	

	38. 
	96
	Phẫu thuật u rãnh trượt, bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	39. 
	97
	Phẫu thuật u vùng rãnh trượt bằng đường qua miệng hoặc qua xương bướm 
	x
	
	
	

	40. 
	98
	Phẫu thuật u góc cầu tiểu não và/hoặc lỗ tai trong bằng đường sau mê nhĩ-trước xoang sigma 
	x
	
	
	

	41. 
	99
	Phẫu thuật u góc cầu tiểu não và/hoặc lỗ tai trong bằng đường dưới chẩm-sau xoang sigma 
	x
	
	
	

	42. 
	100
	Phẫu thuật u góc cầu tiểu não và/ hoặc lỗ tai trong kết hợp hai đường vào phẫu thuật 
	x
	
	
	

	43. 
	101
	Phẫu thuật u lỗ chẩn bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	44. 
	103
	Phẫu thuật u nội sọ, vòm đại não, xâm lấn xoang tĩnh mạch, bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	45. 
	105
	Phẫu thuật u hố sau xâm lấn xoang tĩnh mạch, bằng đường mở nắp sọ  
	x
	
	
	

	46. 
	106
	Phẫu thuật u liềm não, bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	47. 
	107
	Phẫu thuật u lều tiểu não, bằng đường vào dưới lều tiểu não 
	x
	
	
	

	48. 
	108
	Phẫu thuật u bờ tự do lều tiểu não, bằng đường vào trên lều tiểu não (bao gồm cả u tuyến tùng)
	x
	
	
	

	49. 
	109
	Phẫu thuật u não thất bên bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	50. 
	110
	Phẫu thuật u não thất ba bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	51. 
	111
	Phẫu thuật u não thất tư bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	52. 
	112
	Phẫu thuật u tuyến yên bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	53. 
	113
	Phẫu thuật u tuyến yên bằng đường qua xoang bướm 
	x
	
	
	

	54. 
	114
	Phẫu thuật u sọ hầu bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	55. 
	115
	Phẫu thuật u sọ hầu bằng đường qua xoang bướm 
	x
	
	
	

	56. 
	116
	Phẫu thuật u nguyên sống (chordoma) xương bướm bằng đường qua xoang bướm 
	x
	
	
	

	
	
	10. Nhu mô, đại não
	
	
	
	

	57. 
	117
	Phẫu thuật lấy bỏ vùng gây động kinh, bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	58. 
	118
	Phẫu thuật u thể trai, vách trong suốt bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	59. 
	119
	Phẫu thuật u đại não bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	
	
	11. Nhu mô, tiểu não
	
	
	
	

	60. 
	121
	Phẫu thuật u thân não, bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	
	
	13. Thần kinh chức năng
	
	
	
	

	61. 
	127
	Phẫu thuật giải phóng chèn ép thần kinh tam thoa (dây V) trong đau nửa mặt, bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	62. 
	128
	Phẫu thuật giải phóng chèn ép thần kinh mặt (dây VII) trong co giật nửa mặt (facial tics), bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	63. 
	129
	Phẫu thuật phong bế hạch thần kinh tam thoa (hạch Gasser) bằng nhiệt, qua da, dưới hướng dẫn huỳnh quang 
	x
	
	
	

	
	
	14. Đặt điện cực, giảm đau
	
	
	
	

	64. 
	130
	Phẫu thuật điều trị giảm đau trong ung thư 
	x
	
	
	

	65. 
	131
	Phẫu thuật cắt hạch giao cảm trong điều trị bệnh ra mồ hôi tay bằng đường mở gai sau cột sống ngực 
	x
	
	
	

	66. 
	132
	Phẫu thuật đặt điện cực vỏ não, qua đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	67. 
	133
	Phẫu thuật đặt điện cực tuỷ sống, qua da 
	x
	
	
	

	68. 
	134
	Phẫu thuật đặt điện cực tuỷ sống qua da, kèm theo bộ phát kích thích dưới da 
	x
	
	
	

	69. 
	135
	Phẫu thuật đặt điện cực tuỷ sống, bằng đường mở cung sau 
	x
	
	
	

	70. 
	136
	Phẫu thuật lấy bỏ điện cực vỏ não, bằng đường mở nắp sọ 
	x
	
	
	

	71. 
	137
	Lấy bỏ điện cực trong não bằng đường qua da 
	x
	
	
	

	72. 
	138
	Phẫu thuật lấy bỏ điện cực tuỷ sống bằng đường mở cung sau 
	x
	
	
	

	73. 
	139
	Lấy bỏ điện cực tuỷ sống, bằng đường qua da  
	x
	
	
	

	74. 
	140
	Phẫu thuật thay bộ phát kích thích điện cực thần kinh, đặt dưới da 
	x
	
	
	

	75. 
	141
	Phẫu thuật đặt dưới da bộ phát kích thích điện cực thần kinh
	x
	
	
	

	76. 
	142
	Phẫu thuật đặt bộ phát kích thích điện cực tuỷ sống 
	x
	
	
	

	77. 
	143
	Phẫu thuật lấy bỏ bộ phát kích thích điện cực thần kinh 
	x
	
	
	

	
	
	15. Hố mắt
	
	
	
	

	78. 
	144
	Phẫu thuật u xơ cơ ổ mắt 
	x
	
	
	

	79. 
	145
	Phẫu thuật u thần kinh hốc mắt 
	x
	
	
	

	80. 
	147
	Phẫu thuật u đỉnh hốc mắt 
	x
	
	
	

	
	
	16. Thần kinh ngoại biên
	
	
	
	

	81. 
	150
	Phẫu thuật nối thần kinh ngoại biên và ghép TK ngoại biên 
	x
	
	
	

	
	
	B. TIM MẠCH - LỒNG NGỰC
	
	
	
	

	
	
	3. Bệnh tim bẩm sinh
	
	
	
	

	82. 
	177
	Phẫu thuật ghép van tim đồng loài
	x
	
	
	

	
	
	4. Bệnh tim mắc phải
	
	
	
	

	83. 
	217
	Phẫu thuật tách hẹp van hai lá tim kín lần hai
	x
	
	
	

	84. 
	229
	Phẫu thuật điều trị lóc động mạch chủ type A
	x
	
	
	

	85. 
	231
	Phẫu thuật thay động mạch chủ lên và quai động mạch chủ
	x
	
	
	

	86. 
	232
	Phẫu thuật thay động mạch chủ lên, quai động mạch chủ và động mạch chủ xuống
	x
	
	
	

	
	
	5. Bệnh tim mạch máu
	
	
	
	

	87. 
	245
	Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ trên thận
	x
	
	
	

	88. 
	247
	Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng trên và dưới thận
	x
	
	
	

	89. 
	256
	Phẫu thuật điều trị thông động – tĩnh mạch cảnh
	x
	
	
	

	90. 
	266
	Phẫu thuật điều trị thông động – tĩnh mạch chi
	x
	
	
	

	91. 
	267
	Phẫu thuật bắc cầu tĩnh mạch cửa – tĩnh mạch chủ dưới điều trị tăng áp lực tĩnh mạch cửa
	x
	
	
	

	92. 
	269
	Phẫu thuật bệnh mạch máu có dùng máy tim phổi nhân tạo
	x
	
	
	

	
	
	6. Lồng ngực
	
	
	
	

	93. 
	273
	Phẫu thuật cắt một bên phổi bệnh lý
	x
	
	
	

	94. 
	276
	Phẫu thuật cắt u trung thất lớn kèm bắc cầu phục hồi lưu thông hệ tĩnh mạch chủ trên
	x
	
	
	

	95. 
	280
	Phẫu thuật điều trị lồi xương ức (ức gà)
	x
	
	
	

	96. 
	282
	Phẫu thuật điều trị sẹo hẹp khí quản cổ - ngực cao
	x
	
	
	

	97. 
	294
	Phẫu thuật điều trị bệnh lý phổi – trung thất ở trẻ em dưới 5 tuổi
	x
	
	
	

	
	
	C. TIẾT NIỆU-SINH DỤC
	
	
	
	

	
	
	1. Thận
	
	
	
	

	98. 
	295
	Ghép thận
	x
	
	
	

	99. 
	296
	Ghép thận tự  thân trong cấp cứu do chấn thương cuống thận
	x
	
	
	

	100. 
	297
	Tán sỏi thận qua da bằng máy tán hơi + siêu âm/ có C.Arm
	x
	
	
	

	101. 
	298
	Tán sỏi thận qua da có C.Arm + siêu âm/ Laser
	x
	
	
	

	
	
	2. Niệu quản 
	
	
	
	

	102. 
	332
	Tạo hình niệu quản bằng đoạn ruột
	x
	
	
	

	
	
	3. Bàng quang
	
	
	
	

	103. 
	336
	Phẫu thuật mở rộng bàng quang bằng đoạn hồi tràng
	x
	
	
	

	104. 
	337
	Cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình bàng quang kiểu Studder, Camey
	x
	
	
	

	105. 
	338
	Phẫu thuật ghép cơ cổ bàng quang
	x
	
	
	

	106. 
	339
	Phẫu thuật bàng quang lộ ngoài bằng nối bàng quang với trực tràng theo kiểu Duhamel
	x
	
	
	

	107. 
	340
	Treo cổ bàng quang điều trị đái rỉ ở nữ
	x
	
	
	

	108. 
	341
	Mổ sa bàng quang qua ngõ âm đạo (tạo hình thành trước âm đạo)
	x
	
	
	

	109. 
	358
	Cắt bàng quan toàn bộ, nạo vét hạch và chuyển lưu dòng nước tiểu bằng ruột
	x
	
	
	

	
	
	4. Niệu đạo
	
	
	
	

	110. 
	361
	Phẫu thuật dò niệu đạo - trực tràng bẩm sinh
	x
	
	
	

	111. 
	362
	Phẫu thuật dò niệu đạo - âm đạo bẩm sinh
	x
	
	
	

	112. 
	363
	Phẫu thuật dò niệu đạo - âm đạo-trực tràng bẩm sinh
	x
	
	
	

	113. 
	364
	Phẫu thuật sa niệu đạo nữ
	x
	
	
	

	114. 
	365
	Phẫu thuật cắt dị tật hậu môn-trực tràng, làm lại niệu đạo
	x
	
	
	

	115. 
	366
	Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt
	x
	
	
	

	116. 
	377
	Tạo hình niệu đạo bằng vạt da tự thân
	x
	
	
	

	
	
	5. Sinh dục
	
	
	
	

	117. 
	379
	Tạo hình miệng niệu đạo lệch thấp ở nữ giới
	x
	
	
	

	118. 
	381
	Phẫu thuật tạo ống thông động tĩnh mạch chữa liệt dương
	x
	
	
	

	119. 
	382
	Phẫu thuật điều trị bệnh xuất tinh sớm
	x
	
	
	

	120. 
	383
	Đặt ống Stent chữa bí đái do phì đại tiền liệt tuyến
	x
	
	
	

	121. 
	384
	Tạo hình dương vật do lệch lạc phái tính do gien
	x
	
	
	

	
	
	D. TIÊU HÓA
	
	
	
	

	
	
	1. Thực quản
	
	
	
	

	122. 
	420
	Lấy dị vật thực quản đường cổ
	x
	
	
	

	123. 
	421
	Lấy dị vật thực quản đường ngực
	x
	
	
	

	124. 
	422
	Lấy dị vật thực quản đường bụng
	x
	
	
	

	125. 
	423
	Đóng rò thực quản
	x
	
	
	

	126. 
	424
	Đóng lỗ rò thực quản – khí quản
	x
	
	
	

	127. 
	425
	Cắt túi thừa thực quản cổ
	x
	
	
	

	128. 
	426
	Cắt túi thừa thực quản ngực
	x
	
	
	

	129. 
	427
	Lấy u cơ, xơ…thực quản đường ngực
	x
	
	
	

	130. 
	428
	Lấy u cơ, xơ…thực quản đường cổ hoặc đường bụng
	x
	
	
	

	131. 
	429
	Cắt đoạn thực quản, dẫn lưu hai đầu ra ngoài
	x
	
	
	

	132. 
	430
	Cắt nối thực quản
	x
	
	
	

	133. 
	431
	Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày không mở ngực
	x
	
	
	

	134. 
	432
	Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày đường bụng, ngực, cổ
	x
	
	
	

	135. 
	433
	Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày đường bụng, ngực
	x
	
	
	

	136. 
	434
	Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng không mở ngực
	x
	
	
	

	137. 
	435
	Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng đường bụng, ngực, cổ
	x
	
	
	

	138. 
	436
	Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng đường bụng, ngực
	x
	
	
	

	139. 
	437
	Cắt thực quản, cắt toàn bộ dạ dày, tạo hình thực quản bằng đoạn đại tràng hoặc ruột non
	x
	
	
	

	140. 
	440
	Tạo hình thực quản bằng dạ dày không cắt thực quản 
	x
	
	
	

	141. 
	441
	Tạo hình thực quản bằng đại tràng không cắt thực quản 
	x
	
	
	

	142. 
	443
	Phẫu thuật điều trị teo thực quản 
	x
	
	
	

	143. 
	444
	Nạo vét hạch trung thất
	x
	
	
	

	144. 
	445
	Nạo vét hạch cổ
	x
	
	
	

	145. 
	446
	Phẫu thuật điều trị co thắt thực quản lan tỏa 
	x
	
	
	

	146. 
	447
	Phẫu thuật Heller 
	x
	
	
	

	
	
	2. Dạ dày
	
	
	
	

	147. 
	458
	Cắt lại dạ dày
	x
	
	
	

	148. 
	461
	Nạo vét hạch D3
	x
	
	
	

	149. 
	462
	Nạo vét hạch D4
	x
	
	
	

	
	
	3. Tá tràng
	
	
	
	

	150. 
	474
	Cắt tá tràng bảo tồn đầu tụy
	x
	
	
	

	151. 
	477
	Cắt bóng Vater và tạo hình ống mật chủ, ống Wirsung qua đường mở D2 tá tràng
	x
	
	
	

	
	
	4. Ruột non- Mạc treo
	
	
	
	

	152. 
	499
	Khâu vết thương tĩnh mạch mạc treo tràng trên
	x
	
	
	

	153. 
	500
	Khâu vết thương động mạch mạc treo tràng trên
	x
	
	
	

	154. 
	501
	Bắc cầu động mạch mạc treo tràng trên bằng đoạn tĩnh mạch hiển hoặc đoạn mạch nhân tạo
	x
	
	
	

	155. 
	502
	Cắt đoạn động mạch mạc treo tràng trên, nối động mạch trực tiếp
	x
	
	
	

	156. 
	503
	Cắt toàn bộ ruột non
	x
	
	
	

	157. 
	504
	Ghép ruột non
	x
	
	
	

	
	
	5. Ruột thừa- Đại tràng
	
	
	
	

	158. 
	520
	Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann
	x
	
	
	

	159. 
	521
	Cắt toàn bộ đại tràng, nối ngay ruột non – trực tràng
	x
	
	
	

	160. 
	522
	Cắt toàn bộ đại trực tràng, nối ngay ruột non - ống hậu môn
	x
	
	
	

	161. 
	523
	Cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo
	x
	
	
	

	
	
	6. Trực tràng
	
	
	
	

	162. 
	529
	Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại trực tràng thấp
	x
	
	
	

	163. 
	530
	Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại tràng - ống hậu môn
	x
	
	
	

	164. 
	531
	Cắt đoạn trực tràng, cơ thắt trong bảo tồn cơ thắt ngoài đường tầng sinh môn
	x
	
	
	

	165. 
	532
	Cắt cụt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn
	x
	
	
	

	166. 
	533
	Cắt u, polyp trực tràng đường hậu môn
	x
	
	
	

	167. 
	535
	Phẫu thuật điều trị sa trực tràng đường bụng 
	x
	
	
	

	168. 
	536
	Phẫu thuật điều trị sa trực tràng qua đường hậu môn 
	x
	
	
	

	169. 
	538
	Bóc u xơ, cơ..trực tràng đường bụng
	x
	
	
	

	170. 
	539
	Bóc u xơ, cơ..trực tràng đường tầng sinh môn
	x
	
	
	

	171. 
	540
	Đóng rò trực tràng – âm đạo
	x
	
	
	

	172. 
	541
	Đóng rò trực tràng – bàng quang
	x
	
	
	

	173. 
	542
	Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – niệu quản
	x
	
	
	

	174. 
	543
	Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – niệu đạo
	x
	
	
	

	175. 
	544
	Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – tầng sinh môn
	x
	
	
	

	176. 
	545
	Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – tiểu khung
	x
	
	
	

	177. 
	546
	Các phẫu thuật trực tràng khác 
	x
	
	
	

	
	
	7. Tầng sinh môn
	
	
	
	

	178. 
	547
	Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ
	x
	
	
	

	179. 
	548
	Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch
	x
	
	
	

	180. 
	557
	Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản
	x
	
	
	

	181. 
	558
	Phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp
	x
	
	
	

	182. 
	559
	Phẫu thuật điều trị rò hậu môn cắt cơ thắt trên chỉ chờ
	x
	
	
	

	183. 
	562
	Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong vị trí 6 giờ, tạo hình hậu môn
	x
	
	
	

	184. 
	563
	Điều trị hẹp hậu môn bằng cắt vòng xơ, tạo hình hậu môn
	x
	
	
	

	
	
	Đ. GAN - MẬT - TỤY
	
	
	
	

	
	
	1. Gan
	
	
	
	

	185. 
	576
	Cắt gan phải 
	x
	
	
	

	186. 
	577
	Cắt gan trái 
	x
	
	
	

	187. 
	579
	Cắt gan phân thuỳ trước 
	x
	
	
	

	188. 
	590
	Cắt gan phải mở rộng 
	x
	
	
	

	189. 
	591
	Cắt gan trái mở rộng 
	x
	
	
	

	190. 
	592
	Cắt gan trung tâm 
	x
	
	
	

	191. 
	595
	Cắt nhiều hạ phân thuỳ 
	x
	
	
	

	192. 
	597
	Cắt gan có sử dụng kỹ thuật cao (CUSA, dao siêu âm, sóng cao tần…)
	x
	
	
	

	193. 
	599
	Tạo hình tĩnh mạch gan - chủ dưới
	x
	
	
	

	194. 
	600
	Cắt đoạn tĩnh mạch cửa, nối trực tiếp
	x
	
	
	

	195. 
	601
	Cắt đoạn tĩnh mạch cửa, ghép tự thân 
	x
	
	
	

	196. 
	602
	Cắt đoạn tĩnh mạch cửa, nối bằng mạch nhân tạo 
	x
	
	
	

	197. 
	603
	Lấy huyết khối tĩnh mạch cửa 
	x
	
	
	

	198. 
	604
	Các loại phẫu thuật phân lưu cửa chủ
	x
	
	
	

	
	
	2. Mật
	
	
	
	

	199. 
	627
	Mở ống mật chủ lấy sỏi có can thiệp đường mật 
	x
	
	
	

	200. 
	628
	Mở đường mật ngoài gan lấy sỏi trừ mở ống mật chủ 
	x
	
	
	

	201. 
	630
	Mở miệng nối mật ruột lấy sỏi dẫn lưu Kehr hoặc làm lại miệng nối mật ruột  
	x
	
	
	

	202. 
	633
	Nối mật ruột tận -  bên 
	x
	
	
	

	203. 
	634
	Nối ngã ba đường mật hoặc ống gan phải hoặc ống gan trái với hỗng tràng 
	x
	
	
	

	204. 
	635
	Cắt đường mật ngoài gan 
	x
	
	
	

	205. 
	636
	Cắt ngã ba đường mật hoặc ống gan phải ống gan trái 
	x
	
	
	

	
	
	3. Tụy
	
	
	
	

	206. 
	649
	Cắt khối tá tụy bảo tồn môn vị
	x
	
	
	

	207. 
	657
	Cắt một phần tuỵ 
	x
	
	
	

	208. 
	658
	Các phẫu thuật cắt tuỵ khác
	x
	
	
	

	209. 
	670
	Các phẫu thuật điều trị sỏi tuỵ, viêm tuỵ mạn khác 
	x
	
	
	

	
	
	E. THÀNH BỤNG - CƠ HOÀNH - PHÚC MẠC
	
	
	
	

	
	
	2. Phúc mạc
	
	
	
	

	210. 
	712
	Lấy u phúc mạc
	x
	
	
	

	
	
	G. CHẤN THƯƠNG – CHỈNH HÌNH
	
	
	
	

	
	
	1. Vùng vai-xương đòn 
	
	
	
	

	211. 
	715
	Phẫu thuật tạo hình bệnh xương bả vai lên cao
	x
	
	
	

	
	
	2. Vùng cánh tay
	
	
	
	

	212. 
	723
	Phẫu thuật KHX gãy cổ giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay
	x
	
	
	

	213. 
	724
	Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay
	x
	
	
	

	
	
	3. Vùng cẳng tay
	
	
	
	

	214. 
	744
	Phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay
	x
	
	
	

	
	
	4. Vùng bàn tay
	
	
	
	

	215. 
	745
	Phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay
	x
	
	
	

	216. 
	746
	Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay
	x
	
	
	

	217. 
	747
	Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay
	x
	
	
	

	218. 
	748
	Phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn – ngón tay
	x
	
	
	

	219. 
	452
	Phẫu thuật tổn thương gân gấp ở vùng cấm (Vùng II)
	x
	
	
	

	
	
	5. Vùng chậu
	
	
	
	

	220. 
	754
	Phẫu thuật KHX trật khớp cùng chậu 
	x
	
	
	

	221. 
	758
	Phẫu thuật KHX gãy ổ cối phức tạp
	x
	
	
	

	
	
	6. Vùng đùi
	
	
	
	

	222. 
	760
	Phẫu thuật KHX gãy phức tạp chỏm xương đùi – trật háng
	x
	
	
	

	223. 
	771
	Phẫu thuật KHX gãy Hoffa đàu dưới xương đùi
	x
	
	
	

	
	
	7. Khớp gối 
	
	
	
	

	224. 
	774
	Phẫu thuật lấy toàn bộ xương bánh chè
	x
	
	
	

	
	
	8. Vùng cẳng chân
	
	
	
	

	225. 
	777
	Phẫu thuật KHX gãy hai mâm chày
	x
	
	
	

	226. 
	782
	Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon)
	x
	
	
	

	227. 
	783
	Phẫu thuật KHX gãy 2 mắt cá cổ chân
	x
	
	
	

	
	
	9. Vùng gót chân-bàn chân
	
	
	
	

	228. 
	787
	Phẫu thuật KHX gãy trật xương sên
	x
	
	
	

	229. 
	788
	Phẫu thuật KHX gãy xương gót
	x
	
	
	

	230. 
	789
	Phẫu thuật KHX gãy trật xương gót
	x
	
	
	

	231. 
	790
	Phẫu thuật KHX trật khớp Lisfranc
	x
	
	
	

	232. 
	791
	Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân
	x
	
	
	

	233. 
	792
	Phẫu thuật KHX gãy nèn đốt bàn ngón 5 (bàn chân)
	x
	
	
	

	
	
	10. Gãy xương hở 
	
	
	
	

	234. 
	796
	Phẫu thuật KHX gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi
	x
	
	
	

	235. 
	797
	Phẫu thuật KHX gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi
	x
	
	
	

	236. 
	804
	Phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay
	x
	
	
	

	
	
	11. Tổn thương phần mềm
	
	
	
	

	237. 
	812
	Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh quay
	x
	
	
	

	238. 
	813
	Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền
	x
	
	
	

	239. 
	814
	Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch rời
	x
	
	
	

	
	
	12. Vùng cổ tay-bàn tay
	
	
	
	

	240. 8
	818
	Phẫu thuật tạo hình tổn thương dây chằng mạn tính của ngón I
	x
	
	
	

	241. 
	822
	Phẫu thuật sửa trục điều trị lệch trục sau gãy đầu dưới xương quay
	x
	
	
	

	242. 
	841
	Tái tạo phục hồi tổn thương gân gấp 2 thì
	x
	
	
	

	243. 
	844
	Phẫu thuật thay khớp bàn, ngón tay nhân tạo 
	x
	
	
	

	244. 
	849
	Phẫu thuật làm cứng khớp bàn, ngón tay
	x
	
	
	

	245. 
	859
	Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay
	x
	
	
	

	
	
	13. Vùng cổ chân-bàn chân 
	
	
	
	

	246. 
	867
	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương sên và trật khớp
	x
	
	
	

	247. 
	868
	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương gót
	x
	
	
	

	248. 
	869
	Phẫu thuật kết hợp xương chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa
	x
	
	
	

	249. 
	872
	Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp dưới sên 
	x
	
	
	

	250. 
	873
	Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật khớp cổ chân ở trẻ em
	x
	
	
	

	
	
	14. Chấn thương thể thao và chỉnh hình 
	
	
	
	

	251. 
	883
	Phẫu thuật điều trị gân bánh chè
	x
	
	
	

	252. 
	884
	Phẫu thuật điều trị đứt gân cơ nhị đầu đùi
	x
	
	
	

	253. 
	886
	Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille tới muộn
	x
	
	
	

	254. 
	887
	Phẫu thuật điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay
	x
	
	
	

	255. 
	888
	Chuyển gân điều trị liệt đám rối thần kinh cánh tay
	x
	
	
	

	256. 
	889
	Chuyển gân điều trị  liệt thần kinh mác chung
	x
	
	
	

	257. 
	894
	Ghép xương có cuống mạch nuôi
	x
	
	
	

	258. 
	895
	Chuyển vạt cân cơ cánh tay trước
	x
	
	
	

	259. 
	901
	Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tam đầu cánh tay
	x
	
	
	

	260. 
	903
	Phẫu thuật xơ cứng trật khớp gối
	x
	
	
	

	
	
	15. Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ở trẻ em 
	
	
	
	

	261. 
	908
	Phẫu thuật kết hợp xương gãy trên lồi cầu xương cánh tay có tổn thương mạch và thần kinh
	x
	
	
	

	262. 
	
	Phẫu thuật sữa chữa di chứng gãy, bong sụn tiếp vùng cổ chân 
	x
	
	
	

	263. 
	
	Phẫu thuật kết hợp xương gãy bong sụn vùng cổ xương đùi
	x
	
	
	

	264. 
	
	Phẫu thuật kết hợp xương gãy sụn tăng trưởng ở đầu xương
	x
	
	
	

	265. 
	
	Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương bệnh lý
	x
	
	
	

	266. 
	
	Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương Cal lệch xương
	x
	
	
	

	
	
	16. Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình khác  
	
	
	
	

	267. 
	927
	Phẫu thuật thay khớp gối bán phần 
	x
	
	
	

	268. 
	928
	Phẫu thuật tạo hình điều trị cứng gối sau chấn thương
	x
	
	
	

	269. 
	933
	Phẫu thuật ghép chi 
	x
	
	
	

	270. 
	936
	Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền
	x
	
	
	

	271. 
	938
	Phẫu thuật làm vận động khớp gối
	x
	
	
	

	272. 
	940
	Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi
	x
	
	
	

	273. 
	941
	Phẫu thuật sửa trục chi (kết hợp xương bằng nẹp vis, Champon, Kim K.Wire)
	x
	
	
	

	274. 
	946
	Phẫu thuật chuyển gân chi (Chuyển gân chày sau, chày trước, cơ mác bên dài)
	x
	
	
	

	275. 
	950
	Phẫu thuật làm cứng khớp gối
	x
	
	
	

	276. 
	951
	Phẫu thuật gỡ dính khớp gối
	x
	
	
	

	277. 
	966
	Phẫu thuật nối thần kinh (1 dây)
	x
	
	
	

	278. 
	967
	Phẫu thuật lấy bỏ u xương
	x
	
	
	

	279. 
	972
	Phẫu thuật U máu
	x
	
	
	

	280. 
	973
	Phẫu thuật gỡ dính gân gấp
	x
	
	
	

	281. 
	974
	Phẫu thuật gỡ dính gân duỗi
	x
	
	
	

	282. 
	975
	Phẫu  thuật gỡ dính thần kinh
	x
	
	
	

	283. 
	982
	Phẫu thuật viên tấy bao hoạt dịch bàn tay
	x
	
	
	

	
	
	H. CỘT SỐNG
	
	
	
	

	
	
	1. Cột sống cổ 
	
	
	
	

	284. 
	1033
	Phẫu thuật cố định C1-C2 điều trị mất vững C1-C2 
	x
	
	
	

	285. 
	1034
	Phẫu thuật cố định chẩm cổ , ghép xương với mất vững cột sống cổ cao do các nguyên nhân (gãy chân cung, gãy mõm nha, vỡ C1 …) 
	x
	
	
	

	286. 
	1035
	Phẫu thuật vít trực tiếp mỏm nha trong điều trị gãy mỏm nha 
	x
	
	
	

	287. 
	1036
	Buộc vòng cố định C1-C2 lối sau
	x
	
	
	

	288. 
	1037
	Phẫu thuật tạo hình cung sau cột sống cổ trong bệnh lý hẹp ống sống cổ đa tầng
	x
	
	
	

	289. 
	1038
	Kết hợp xương nẹp vít cột sống cổ lối sau 
	x
	
	
	

	290. 
	1039
	Phẫu thuật ghép xương trong chấn thương cột sống cổ
	x
	
	
	

	291. 
	1040
	Phẫu thuật giải ép, lấy TVĐĐ cột sống cổ đường sau vi phẫu
	x
	
	
	

	292. 
	1041
	Cắt một phần bản sống trong hẹp ống sống cổ 
	x
	
	
	

	293. 
	1042
	Phẫu thuật giải ép, ghép xương liên thân đốt và cố định cột sống cổ đường trước
	x
	
	
	

	294. 
	1043
	Kéo cột sống bằng khung Halo
	x
	
	
	

	295. 
	1044
	Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ
	x
	
	
	

	296. 
	1045
	Phẫu thuật cắt thân đốt sống, ghép xương và cố định CS cổ (ACCF)
	x
	
	
	

	
	
	2. Cột sống ngực 
	
	
	
	

	297. 
	1052
	Cố định cột sống ngực bằng hệ thống móc
	x
	
	
	

	298. 
	1054
	Lấy đĩa đệm đường sau qua đường cắt xương sườn
	x
	
	
	

	299. 
	1055
	Tạo hình lồng ngực (cắt các xương sườn ở mặt lồi trong vẹo cột sống để chỉnh hình lồng ngực)
	x
	
	
	

	300. 
	1056
	Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống qua đường sau
	x
	
	
	

	301. 
	1057
	Phẫu thuật chỉnh gù cột sống qua đường sau
	x
	
	
	

	302. 
	1058
	Phẫu thuật chỉnh vẹo CS đường trước và hàn khớp
	x
	
	
	

	303. 
	1059
	Phẫu thuật chỉnh gù CS đường trư​ớc và hàn khớp
	x
	
	
	

	304. 
	1060
	Phẫu thuật lấy đĩa đệm cột sống đường tr​ước
	x
	
	
	

	305. 
	1061
	Lấy bỏ thân đốt sống ngực và ghép xương
	x
	
	
	

	306. 
	1062
	Lấy bỏ thân đốt sống ngực và đặt lồng titanium
	x
	
	
	

	
	
	3. Cột sống thắt lưng 
	
	
	
	

	307. 
	1065
	Đặt nẹp cố định cột sống phía trước và ghép xương (nẹp Kaneda, chữ Z)
	x
	
	
	

	308. 
	1067
	Cố định cột sống và cánh chậu
	x
	
	
	

	309. 
	1069
	Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng vít loãng xương
	x
	
	
	

	310. 
	1070
	Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng hệ thống định vị (Navigation)
	x
	
	
	

	311. 
	1071
	Phẫu thuật cố định bắt vít qua cuống sống sử dụng hệ thống rô-bốt 
	x
	
	
	

	312. 
	1072
	Phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng sử dụng hệ thống nẹp bán động
	x
	
	
	

	313. 
	1073
	Lấy đĩa đệm đốt sống, cố định CS và ghép xương liên thân đốt đường trước (xương tự thân có hoặc không có lồng titanium) (ALIF)
	x
	
	
	

	314. 
	1079
	Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng vi phẫu
	x
	
	
	

	315. 
	1081
	Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng sử dụng nẹp cố định liên gai sau (DIAM, Silicon, Coflex, Gelfix ...)
	x
	
	
	

	316. 
	1082
	Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng - cùng
	x
	
	
	

	
	
	4. Các phẫu thuật ít xâm lấn
	
	
	
	

	317. 
	1083
	Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học qua cuống
	x
	
	
	

	318. 
	1084
	Tạo hình thân đốt sống  bằng bơm cement sinh học có bóng
	x
	
	
	

	319. 
	1085
	Tạo hình thân đốt sống  bằng bơm cement sinh học có lồng titan
	x
	
	
	

	320. 
	1087
	Phẫu thuật lấy nhân thoát vị đĩa đệm ít xâm lấn sử dụng hệ thống ống nong
	x
	
	
	

	321. 
	1088
	Điều trị thoát vị đĩa đệm qua da dưới hướng dẫn của cắt lớp hoặc cộng hưởng từ
	x
	
	
	

	322. 
	1089
	Phẫu thuật tạo hình nhân nhầy đĩa đệm cột sống cổ bằng sóng cao tần
	x
	
	
	

	323. 
	1090
	Phẫu thuật tạo hình nhân nhầy đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng sóng cao tần
	x
	
	
	

	324. 
	1091
	Phẫu thuật lấy đĩa đệm cột sống thắt lưng qua da
	x
	
	
	

	325. 
	1092
	Phẫu thuật bắt vít qua cuống cột sống thắt lưng qua da
	x
	
	
	

	326. 
	1093
	Phẫu thuật bắt vít qua cuống cột sống thắt lưng qua da + ghép xương liên thân đốt qua lỗ liên hợp sử dụng hệ thống ống nong
	x
	
	
	

	
	
	I. CÁC PHẪU THUẬT KHÁC
	
	
	
	

	327. 
	1104
	Cắt cột tuỷ sống điều trị chứng đau thần kinh 
	x
	
	
	

	328. 
	1105
	Phẫu thuật thần kinh chức năng điều trị đau do co cứng, đau do ung thư
	x
	
	
	

	329. 
	1108
	Phẫu thuật cột sống điều trị các bệnh lý cột sống tái phát
	x
	
	
	

	330. 
	1112
	Phẫu thuật ứng dụng tế bào gốc điều trị các bệnh lý thần kinh tủy sống 
	x
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